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Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ):  SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.




GỢI Ý ĐÁP ÁN
Câu 1 (3 điểm): Phân biệt ngôn ngữ và lời nói? Ngôn ngữ và lời nói có thể tách rời nhau không?
	Câu trả lời nêu được các ý như sau: 
· Ngôn ngữ: là hệ thống trừu tượng; mang tính xã hội, là cái chung của mọi người trong một cộng đồng ngôn ngữ cụ thể; mang tính quy ước; hữu hạn…: (1 điểm)
Lời nói: là sự vận dụng hệ thống ngôn ngữ trong tình huống ngữ cảnh cụ thể; mang tính cá nhân; là cái riêng, khả biến; vô hạn …: (1 điểm)
· Ngôn ngữ và lời nói không thể tách rời nhau. Vì trong lời nói có ngôn ngữ, nhờ có ngôn ngữ mà các thành viên trong một cộng đồng mới có thể hiểu lời nói của nhau. Ngược lại, ngôn ngữ được hiện thực hóa thông qua lời nói: (1 điểm)
Câu 2 (4 điểm): Trong các phương thức ngữ pháp đã học, theo anh/chị, những phương thức nào phổ biến trong tiếng Việt (theo thứ tự ưu tiên)? Cho ví dụ minh họa.
· Nêu được “phương thức ngữ pháp là gì”: (1 điểm)
· Kể tên được 3 phương thức ngữ pháp tiếng Việt theo thứ tự ưu tiên là trật tự từ, hư từ, ngữ điệu: (1.5)
· Nêu ví dụ minh họa chính xác cho từng phương thức ngữ pháp vừa nêu trên: (1.5 điểm)
Câu 3 (3 điểm): Phạm trù ngữ pháp là gì? Thế nào là phạm trù ngữ pháp số? Cho ví dụ minh họa. 
·  Nêu được “phạm trù ngữ pháp là gì”: (1 điểm)
· Trình bày được thế nào là phạm trù ngữ pháp số kèm ví dụ minh họa chính xác: (2 điểm)
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